
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 16N3, Ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ KIẾN TRÚC IQ

0109278116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; 
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
 - Hoạt động đo đạc và bản đồ 
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110(Chính)

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Hoạt động thiết kế nội thất
- Trang trí nội thất.

7410

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Các công 
việc về chống ẩm và chống thấm nước;Chống ẩm các tòa 
nhà;Xây gạch và đặt đá;Lợp mái các công trình nhà để ở

4390

4. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình xử lý bùn;
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu

4229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ 
KIẾN TRÚC IQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQ ARCHITECTURE AND HOUSING 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888102126 
Email: quang.iqa.vn@gmail.com           

         
iqa.vn

Fax:
Website:
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5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Phá dỡ 4311

8. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình điện 4221

11. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

18. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: 
-   Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học

3900

19. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Loại trừ: Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, tư vấn 
chứng khoán, hoạt động của các nhà báo độc lập)

7490

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Lọai trừ họp báo)

8230

26. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

27. Hoạt động nhiếp ảnh
(Loại trừ hoạt động báo chí)

7420

28. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

29. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào.

4690

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

32. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm dinh dưỡng; xuất nhập khẩu thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng.

4632

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh;

4649

34. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng 
khoán, bảo hiểm)

7020

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY QUANG 

Số 174 tổ dân phố 
Vĩnh Tiến, Thị 
Trấn Vĩnh Trụ, 
Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 60,000

0350890045
64

2 TRỊNH THỊ 
THÙY LINH 

Xóm Gò Chè, Xã 
Tiến Xuân, 
Huyện Thạch 
Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

017540783

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRỊNH TUẤN 
ANH                  
         

Khu phố 2, Thị 
Trấn Vĩnh Trụ, 
Huyện Lý Nhân, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

168051392

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035089004564
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 174 tổ dân phố Vĩnh Tiến, Thị Trấn Vĩnh Trụ, 
Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 ngõ 358/37 đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY QUANG Nam

12/02/1989 Kinh Việt Nam

20/12/2019 Cục trưởng cục cảnh sát quản lí hành chính về 
trật tự xã hội  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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